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Tuần 24(Từ ngày 3/03 đến ngày 7/03/2025)                      Lớp 1A6   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo
TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

03/3 

Sáng 

1 
70 HĐTN Mừng Đảng mừng xuân; Xem tiểu phẩm về 

chủ đề “ Phòng chống bắt cóc trẻ em”. 

 

2 70 Toán Xăng ti mét BGĐT,BN 

3 277 Tiếng Việt 
Bài 4: Cây bàng và lớp học( T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

4 278 Tiếng Việt 
Bài 4: Cây bàng và lớp học( T2) BGĐT,  

vở TV 

Chiều 

5  BT văn hoá Tăng cường Tiếng Việt BGĐT 

6 24 Âm nhạc Thường thức âm nhạc. Vận dụng- Sáng tạo  

7     

Ba 

04/3 

Sáng 

1 279 Tiếng Việt 
Bài 5: Bác trống trường ( T1) BGĐT,  

vở TV 

2 24 Mĩ thuật Tiết 2: Chân dung biểu cảm  

3 47 GDTC Vận động phối hợp của cơ thể - tiếp theo (T5)  

4 280 Tiếng Việt 
Bài 5: Bác trống trường ( T2) BGĐT,  

vở TV 

Chiều 

5 281 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

6 47 TNXH Cơ thể em (T1) BGĐT 

7 71 HĐTN Bài 16: Ứng xử khi được nhận quà Tết(T2) BGĐT 

Tư 

05/3 

Sáng 

1 282 Tiếng Việt 
Bài 5: Bác trống trường ( T4) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

2 283 Tiếng Việt 
Bài 5: Bác trống trường ( T5) BGĐT,  

vở TV 

3 47 Tiếng Anh Unit 8: Food - Lesson 1  

4 71 Toán Thực hành ước lượng và đo dộ dài BGĐT, BN 

Chiều 

5  HĐTV Đọc sách thư viện  

6 24 
Đạo đức Bài 21: Không tự ý lấy và sử dụng đồ dùng 

của người khác    

BGĐT  

7  BT văn hoá Tăng cường Toán   BGĐT 

Năm 

06/3 

Sáng 

1 72 Toán Luyện tập BGĐT, BN 

2 24 Toán-TA Unit 4. Numbers from 11 to 20  

3 284 Tiếng Việt 
Bài 6: Giờ ra chơi( T1) BGĐT,  

vở TV 

4 285 Tiếng Việt 
Bài 6: Giờ ra chơi( T2) BGĐT, vở 

TV 

Chiều 

5  GDTC- TC Ôn các bài tập vận động phối hợp của cơ thể  

6 286 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT,  

7  BT văn hoá Tăng cường Tiếng Việt BGĐT, BN 

Sáu 

07/3 

Sáng 

1 287 Tiếng Việt Ôn tập (T1) BGĐT  

2 288 Tiếng Việt Ôn tập (T2) BGĐT 

3 48 Tiếng Anh Unit 8: Food - Lesson 1  

4 48 TNXH Cơ thể em (T2) BGĐT 

Chiều 

5  BT văn hoá Tăng cường Toán   BGĐT, BN 

6 48 GDTC Vận động phối hợp của cơ thể - tiếp theo (T6)  

7 72 
HĐTN GDĐPCĐ6:Nghề làm nón lá ở làng Chuông( 

T1). Sơ kết tuần 24. Kế hoạch tuần 25 

BGĐT. Số 

thi đua 



 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 18 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 19 tháng 2 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 

 

 

 


